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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Kỳ 5/11/2014

Trong kỳ, các địa phương tập trung trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt II/2014.
1. Sản xuất vụ đông:

- Diện tích ngô đông đã trồng 8.893,8 ha/ 9.000 ha đạt 98,8% kế hoạch; 
- Cây màu khác: Rau 3.826,1 ha; khoai lang 1.179,6 ha; đậu tương 69,2 ha; lạc 81,7 ha; đỗ đậu các loại 153,5 ha, khoai tây 74 ha.
Biểu 1: Tình hình sản xuất vụ đông so với cung kỳ năm 2013
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH cùng kỳ 2013
	TH trong kỳ
	So sánh

	
	
	
	
	
	%
	 +,-

	1
	Ngô
	Ha
	8.989,2
	8.893,8
	98,9
	-95,4

	2
	Rau các loại
	Ha
	3.978,8
	3.826,1
	96,2
	-152,7

	3
	Lạc
	Ha
	75,7
	81,7
	107,9
	6,0

	4
	Khoai lang
	Ha
	1.276,4
	1.179,6
	92,4
	-96,8

	5
	Khoai tây
	Ha
	118,2
	74,0
	62,6
	-44,2

	6
	Đỗ đậu các loại
	Ha
	122,5
	153,5
	125,3
	31,0


2. Tình hình khác:
- Diện tích chè trồng lại 539,6 ha/744,8 ha đạt 72,4% kế hoạch. 

- Thu hoạch sắn 1.748 ha, năng suất ước đạt 138,4 tạ/ha
- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định. 
- Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2014 đến ngày 05/11/2014: Cúm gia cầm mũi 2 được 
184.988 con, đạt 97,08% KH; LMLM trâu, bò 
68.079 con, đạt 66,6% KH; LMLM lợn 
22.918 con, đạt 47% KH; THT trâu, bò 
60.449 con, đạt 59,7% KH; THT lợn 
35.970 con, đạt 73,7% KH; Dịch tả lợn 
44.508 con, đạt 80,4% KH; Dại chó, mèo 
60.822 con, đạt 97% KH;...
Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích cây vụ đông đã trồng: Đảm bảo cung cấp đủ nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao, nhất là diện tích ngô đang giai đoạn trỗ cờ, phun râu, rau lấy quả đang thời kì ra hoa. Tiến hành bón thúc ngay với lượng phân bón 10 kg NPK 12.5.10 (phân ba màu) hoặc 4 kg đạm urê + 3 kg kali clorua cho 1 sào, kết hợp phun bổ sung 1 lượt phân bón lá cho diện tích ngô đang trong giai đoạn 7 - 8 lá.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh gieo trồng các cây rau màu vụ đông ưa lạnh còn thời vụ.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2014 – 2015; xác định nhu cầu giống lúa, ngô phục vụ sản xuất. Hướng dẫn nông dân khẩn trương cày, phơi đất (làm ải) đối với diện tích không trồng cây vụ đông và gieo mạ trà Xuân sớm từ ngày 10 - 20/11/2014.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm mũi 2 đợt II/2014. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy mạnh các hoạt đông kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Tiếp tục truyền, tới các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi; hướng dẫn nông dân chủ động tận thu rơm rạ sau thu hoạch làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò trong mùa đông.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, nạo vét cửa khẩu, hệ thống kênh mương, ngòi tiêu, quản lý tốt nguồn nước hiện có để đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cây trồng vụ đông và chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ chiêm xuân./.

	Nơi nhận:

   - Bộ NN và PTNT (b/c);

   - Ông Chu Ngọc Anh - CT UBND tỉnh (b/c);
   - Ông Hoàng Công Thủy - PCT UBND tỉnh (b/c);

   - VP: Tỉnh ủy, UBND  tỉnh;

   - Sở KH-ĐT; Cục Thống kê tỉnh;

   - UBND các huyện, thành, thị;

   - GĐ, các PGĐ Sở;

   - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (T/h); 

   - C.ty TNHH NN MTV  KTCTTL (T/h) ;

   - Lưu QHKH.
	K.T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh


	        BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

	             (Kỳ 5/11/2014)

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện, thành, thị
	Thu hoạch sắn
	Sản xuất vụ đông (ha)
	DT Chè trồng lại (ha)

	
	
	DT đã trồng
	DT thu hoạch
	Năng suất
	Ngô  
	Rau các loại 
	Lạc
	Khoai lang
	Khoai tây
	Đậu tương
	Đỗ đậu
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	DT trổ cờ, phun râu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Việt Trì
	153.8
	115.4
	130.0
	205.0
	45.0
	135.0
	 
	 
	 
	 
	 
	0.0

	2
	T.X Phú Thọ
	250.0
	20.0
	160.0
	363.5
	20.0
	136.0
	10.0
	30.0
	 
	 
	 
	0.0

	3
	Đoan Hùng
	548.8
	120.0
	170.0
	752.5
	263.4
	290.8
	 
	126.8
	4.3
	 
	21.0
	10.0

	4
	Hạ Hoà
	658.1
	200.0
	110.0
	535.0
	275.0
	450.0
	20.0
	65.0
	10.0
	 
	25.0
	70.0

	5
	Thanh Ba
	531.8
	172.0
	135.0
	1,170.0
	468.0
	350.0
	18.0
	220.0
	9.7
	 
	17.5
	20.0

	6
	Phù Ninh
	574.6
	150.0
	170.0
	772.3
	320.0
	200.0
	5.5
	32.0
	1.5
	 
	 
	25.0

	7
	Yên Lập
	903.0
	250.0
	130.0
	522.5
	156.8
	199.3
	 
	200.7
	12.0
	 
	17.0
	75.0

	8
	Cẩm Khê
	647.3
	182.5
	128.7
	915.5
	263.3
	641.3
	6.0
	238.9
	 
	 
	 
	51.4

	9
	Tam Nông
	504.1
	137.0
	145.0
	942.2
	329.8
	220.0
	4.5
	21.0
	 
	 
	11.0
	 

	10
	Lâm Thao
	106.2
	13.0
	190.0
	418.0
	125.4
	500.0
	0.6
	4.8
	5.0
	49.4
	 
	0.0

	11
	Thanh Sơn
	1,931.3
	120.0
	140.0
	1,117.5
	279.4
	348.8
	 
	165.1
	15.0
	 
	25.0
	112.2

	12
	Thanh Thuỷ
	336.5
	158.2
	150.0
	934.8
	373.9
	174.9
	17.1
	23.3
	5.2
	19.8
	25.0
	51.0

	13
	Tân Sơn
	1,432.3
	110.0
	125.0
	245.0
	 
	180.0
	 
	52.0
	11.3
	 
	12.0
	125.0

	 
	Tổng cộng
	8,577.8
	1,748.0
	138.4
	8,893.8
	2,919.9
	3,826.1
	81.7
	1,179.6
	74.0
	69.2
	153.5
	539.6
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	Lê Thị Ngọc Ánh
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